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A. Hoạt động thực hành bài 105 Toán lớp 4 VNEN 

Câu 1: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

23 yến = ....... kg 

30kg = ...... yến 

2 yến 5kg = ..... kg 

70 tạ = ...... tấn 

4 tạ = ...... kg 

500 kg = ...... tạ 

16 tấn = ...... tạ 

8000 kg = ...... tấn 

3 tạ 15kg = ..... kg 

1/2 tạ = .... kg 

40 tấn 40kg = ..... kg 

Đáp án 

23 yến = 230 kg 

30kg = 3 yến 

2 yến 5kg = 25 kg 

70 tạ = 7 tấn 

4 tạ = 400 kg 
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500 kg = 5 tạ 

16 tấn = 160 tạ 

8000 kg = 8 tấn 

3 tạ 15kg = 315 kg 

1/2 tạ = 50 kg 

40 tấn 40kg = 4040 kg 

Câu 3: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2 

Điền dấu < = >: 

2kg 330g .... 2300g 

9kg 5g .... 9050g 

5kg 47g .... 5035g 

12400g .... 12kg 400g 

Đáp án 

2kg 330g .... 2300g 

=> 2330g > 2300g 

9kg 5g .... 9050g 

=> 9005 < 9050g 

5kg 47g .... 5035g 

=> 5047 > 5035g 

12400g .... 12kg 400g 
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=> 12400g = 12400g 

Câu 4: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2 

Bác Vân đi chợ mua một con cá cân nặng 2kg 300g, sau đó bác mua thêm 700g. Hỏi 

cả cá và thịt bác Vân mua cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Đáp án 

Đổi: 2kg 300g = 2300g 

Bác Vân mua số cá là: 

2300 + 700 = 3000 (g) 

Đổi 3000g = 3kg 

Đáp số: 3kg 

Câu 5: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2 

Xe tải ông Hiển chở 45 thùng mì sợi, mỗi thùng cân nặng 20kg. Hỏi chiếc xe đó chở 

bao nhiêu tạ mì sợi? 

Đáp án 

Ông Hiển chở số kg mì sợi là: 

45 x 20 = 900 (kg) 

Đổi: 900kg = 9 tạ 

Đáp số: 9 tạ 

B. Hoạt động ứng dụng bài 105 Toán lớp 4 VNEN 

Câu 1: Trang 109 toán VNEN 4 tập 2 
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Em tìm hiểu mỗi người trong nhà em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam. Hãy trả lời câu 

hỏi: Cả nhà em cân nặng bao nhiêu kg? 

Ví dụ mẫu: 

Gia đình em gồm có 4 thành viên: 

· Bố em cân năng 73 kg 

· Mẹ em cân nặng 49 kg 

· Chị gái cân nặng 32 kg 

· Em cân bặng 25 kg 

=> Cả gia đình em cân nặng số kg là: 73 + 49 + 32 + 25 = 179 (kg) 
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